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KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

I. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, LỚP 6

Năm học 2023 - 2024

Phân môn Lịch sử

TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN
TỔ XÃ HỘI

Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THỊ THẮM
LÂM THỊ HƯƠNG NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuần Tiết Bài học Thiết bị dạy học Địa điểm
dạy học

HỌC KỲ 1 (9 tuần đầu 1 tiết; 9 tuần sau 2 tiết)

1 1
Bài 1. Lịch sử và cuộc sống. - Máy tính, ti vi

- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ - trung đại
Lớp học

2
2 Bài 2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lịch

sử
- Máy tính, ti vi
- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ - trung đại
- Phim khai quật di tích hoàng thành Thăng Long

Lớp học

3 3 Bài 3. Thời gian trong lịch sử - Máy tính, ti vi
- Tờ lịch treo tường

Lớp học

4 4 Bài 4. Nguồn gốc loài người - Máy tính, ti vi
- Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước Việt Nam và khu
vực ĐNA
- Tranh các hiện vật khảo cổ học
- Phim về các hiện vật khảo cổ học tiêu biểu

Lớp học

5

5

6 6 Bài 5: Xã hội nguyên thủy - Máy tính, ti vi
- Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ

Lớp học
7 7
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8 8 Ôn tập giữa kỳ 1 Lớp học
9 9 Kiểm tra giữa kỳ 1 Lớp học

10 10 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội
nguyên thủy

- Máy tính, ti vi
- Tranh về gia đình phụ hệ. Công cụ và vũ khí bằng đồng

Lớp học
11

11 12 Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại - Máy tính, ti vi
- Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại

Lớp học
13

12 14 Bài 8: Ấn Độ cổ đại - Máy tính, ti vi
- Bản đồ Ấn độ cổ đại

Lớp học
15

13 16 Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ
VII

- Máy tính, ti vi
- Bản đồ Trung Quốc cổ đại

Lớp học
17

14 18 Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại - Máy tính, ti vi
- Bản đồ Hy Lạp và La Mã cổ đại

Lớp học
19

15 20 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á. - Máy tính, ti vi
- Bản đồ Đông Nam Á cổ đại

Lớp học
21

16
22 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển

của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam
Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

- Máy tính, ti vi
- Bản đồ Đông Nam Á khoảng thế kỉ VII
- Bản đồ Đông Nam Á thế kỉ X

Lớp học

23

17
24 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ

đầu công nguyên đến thế kỉ X
- Máy tính, ti vi
- Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên biển Đông
- Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur

Lớp học
25

18 26 Ôn tập cuối kỳ 1 Lớp học
27 Kiểm tra cuối kì 1 Lớp học

HỌC KỲ 2 (8 tuần đầu 2 tiết; 9 tuần sau 1 tiết)
19 28

Bài 14: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc
- Máy tính, ti vi
- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac
- Video về đời sống xã hội và phong tục của người văn
Lang Âu Lạc

Lớp học
29

20 30

31 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại
phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến
của xã hội Âu Lạc.

- Máy tính, ti vi
- Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc

Lớp học
21 32

33
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22 34 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành
độc lập trước thế kỉ X.

- Máy tính, ti vi
- Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa.
- Lược đồ khởi nghãi Hai Bà Trưng, Mai Thúc Loan

Lớp học
35

23 36
37

24 38
39 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển

văn hóa dân tộc của người Việt
- Máy tính, ti vi
- Video giới thiệu về một số di tích lịch sử Việt Nam

Lớp học
25 40

41
26 42 Ôn tập giữa kỳ 2 Lớp học

43 Kiểm tra giữa kì 2 Lớp học
27 44 Bài 18: Bước ngoặc lịch sử đầu thế kỉ X. - Máy tính, ti vi

- Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và chiến thắng
Bạch Đằng 938

Lớp học
28 45
29 46
30 47 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến

thế kỉ X
- Máy tính, ti vi
- Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV
- Video về Vương quốc Chăm-pa

Lớp học
31 48

32 49 Bài 20: Vương quốc Phù Nam - Máy tính, ti vi
- Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

Lớp học
33 50
34 51 Ôn tập cuối kỳ 2 Lớp học
35 52 Kiểm tra cuối kỳ 2 Lớp học
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Phân môn Địa lý

Tuần Tiết Bài học Yêu cầu cần đạt
HỌC KỲ 1 (9 tuần đầu 2 tiết; 9 tuần sau 1 tiết)

1 1 Bài mở đầu - Máy tính, ti vi
- Quả địa cầu

Lớp học

2 Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ
địa lí

- Máy tính, ti vi
- Quả địa cầu.

Lớp học

2 3 Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ
tuyến. Phương hướng trên bản đồ

- Máy tính, ti vi
- Quả địa cầu.
- Tranh về các hướng chính

Lớp học

4 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách
thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

- Máy tính, ti vi
- Bản đồ hành chính của tỉnh Quảng Nam

Lớp học

3 5 Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ.
Tìm đường đi trên bản đồ

- Máy tính, ti vi
- Bản đồ Hành chính Việt Nam.

Lớp học
6

4 7 Bài 5: Lược đồ trí nhớ - Máy tính, ti vi
- Tranh vẽ sơ đồ trường, lớp học

Lớp học

8 Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời - Máy tính, ti vi
- Quả địa cầu.
- Tranh về các hành tinh trong hệ mặt Trời.
- Tranh về kích thước của Trái Đất.

Lớp học

5 9 Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục
của Trái Đất và hệ quả

- Máy tính, ti vi
- Quả địa cầu.
- Bản đồ Các khu vực giờ trên thế giới

Lớp học
10

6 11 Bài 8: Chuyển động của Trái Đất
quanh Mặt Trời và hệ quả

- Máy tính, ti vi
- Quả địa cầu.

Lớp học
12

7 13 Bài 9: Xác định phương hướng ngoài
thực tế

- La bàn.
- Tranh ảnh, video về tìm phương hướng trong thực tế

Lớp học
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14 Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các
mảng kiến tạo

- Máy tính, ti vi
- Quả địa cầu.
- Tranh Cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Lớp học

8 15 Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình
ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

- Máy tính, ti vi
- Tranh ảnh, video về các quá trình nội sinh và ngoại sinh.
- Tranh về các mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất

Lớp học

16 Bài 12: Núi lửa và động đất - Máy tính, ti vi
- Mô hình Cấu tạo và hoạt động của một núi lửa.
- Tranh ảnh, video về tác hại của hoạt động núi lửa.

Lớp học

9 17 Ôn tập giữa kì 1 Lớp học
18 Kiểm tra giữa kì 1 Lớp học

10 19 Bài 13: Các dạng địa hình chính trên
Trái Đất. Khoáng sản

- Máy tính, ti vi
- Tranh ảnh về các dạng địa hình.

Lớp học
11 20
12 21 Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa

hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn
giản

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Lớp học

13 22 Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí
áp và gió

- Máy tính, ti vi
- Mô hình Các tầng khí quyến.
- Khí áp kế.
- Mô hình Các đai khí áp và gió chính trên Trái Đất

Lớp học
14 23

15 24 Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và
mưa

- Máy tính, ti vi
- Nhiệt kế.
- Lược đồ phân bố lượng mưa trên Trái Đất

Lớp học
16 25

17 26 Ôn tập cuối kỳ 1 Lớp học
18 27 Kiểm tra cuối kỳ 1 Lớp học

Học kỳ 2 (8 tuần đầu 1 tiết; 9 tuần sau 2 tiết)
19 28 Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi

khí hậu
- Máy tính, ti vi
- Lược đồ Các đới khi hậu trên Trái Đất.
- Tranh ảnh và video về tác động của sự biến đổi khí hậu trên
Trái Đất.

Lớp học
20 29
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21 30 Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ
nhiệt độ, lượng mưa

- Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa tại trạm khí tượng Láng (Hà
Nội); Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở 3 địa điểm

Lớp học

22 31 Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn
lớn của nước

- Máy tính, ti vi
- Mô hình Vòng tuần hoàn lớn của nước

Lớp học

23 32 Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và
băng hà

- Máy tính, ti vi
- Mô hình hệ thống sông.
- Sơ đồ sự hình thành nước ngầm

Lớp học
24 33

25 34 Ôn tập giữa kỳ 2 Lớp học
26 35 Kiểm tra giữa kì 2 Lớp học
27 36 Bài 21: Biển và đại dương - Máy tính, ti vi

- Lược đồ Biển và đại dương trên thế giới.
- Lược đồ Các dòng biển trong đại dương thế giới.

Lớp học
37 Lớp học

28 38 Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất - Máy tính, ti vi
- Mô hình các tầng đất.
- Lược đồ Phân bố các nhóm đắt điến hình trên Trái Đất

Lớp học
39

29 40 Bài 23: Sự sống trên Trái Đất - Máy tính, ti vi
- Tranh ảnh, video về Sinh vặt dưới đại dương, trên mặt đất.

Lớp học

41 Bài 24: Rừng nhiệt đới - Máy tính, ti vi
- Tranh ảnh về rừng nhiệt đới.

Lớp học

30 42 Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên
trên Trái Đất

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ Các đới thiên nhiên trên Trái Đất

Lớp học

43 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi
trường tự nhiên địa phương

- Máy tính, ti vi
- Tranh ảnh, video về thiên nhiên của tỉnh Quảng Nam

Lớp học
31 44

45 Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư
trên thế giới

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ phân bố dân cư thế giới.
- Lược đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới, năm 2018

Lớp học
32 46

47 Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và
thiên nhiên

- Máy tính, ti vi
- Tranh ảnh, video về những tác động của con người tới môi
trường thiên nhiên.

Lớp học
33 48

49 Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác - Máy tính, ti vi Lớp học
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II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, LỚP 7

Năm học 2023 - 2024

Phân môn Lịch sử

thông minh các tài nguyên thiên nhiên
vì sự phát triển bền vững

- Tranh ảnh, video về các giải pháp khai thác tài nguyên thiên
nhiên thông minh

34 50 Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan
hệ giữa con người và thiên nhiên địa
phương

- Máy tính, ti vi
- Tranh ảnh về tác động cuả con người tới môi trường tự
nhiên và các giải pháp hợp lí để bảo vệ môi trường tự nhiên.

Lớp học

51 Ôn tập cuối kỳ 2 Lớp học
35 52

53 Kiểm tra cuối kì 2 Lớp học

Tuần Tiết Bài học Thiết bị dạy học Địa điểm
dạy học

HỌC KỲ 1

1 1 Bài 1: Quá trình hình thành và phát
triển của chế độ phong kiến ở Tây
Âu

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ khu đất của lãnh chúa trong lãnh địa PK ở Tây Âu
- Bản đồ châu Âu

Lớp học
2

2 3
4 Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí và

sự hình thành quan hệ sản xuất tư
bản chủ nghĩa ở Tây Âu

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ 1 số cuộc phát kiến lớn

Lớp học

3
5

6 Bài 3: Phong trào Văn hóa Phục
hưng và Cải cách tôn giáo

- Máy tính, ti vi
- Video về phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo

Lớp học

4 7
8 Bài 4: Trung Quốc thế kỉ VII đến

giữa thế kỉ XIX
- Máy tính, ti vi
- Lược đồ Trung Quốc.

Lớp học
5 9
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- Video về các thành tựu văn hoá TQ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ
XIX

10 Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa
thế kỉ XIX

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ Ấn Độ.
- Video về các thành tựu văn hoá ÂD thế kỉ VII đến giữa thế kỉ
XIX

Lớp học

6

11

12 Bài 6: Các vương quốc phong kiến
Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X
đến nửa đầu thế kỉ XVI

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ các vương quốc PK ĐNA nửa sau thế kỉ X đến nửa
đầu thế kỉ XVI
- Video về các thành tựu văn hoá ĐNA thế kỉ X đến giữa thế kỉ
XVI

Lớp học

7

13

14 Bài 7: Vương quốc Lào - Máy tính, ti vi
- Lược đồ vương quốc Lào
- Video về các thành tựu văn hoá Lào thế kỉ XV đến thế kỉ XVII

Lớp học

8

15 Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia - Máy tính, ti vi
- Lược đồ vương quốc Lào
- Video về các thành tựu văn hoá vương quốc Campuchia

Lớp học

16 Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập
(939 - 967)

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ cát cứ của 12 sứ quân

Lớp học

9 17 Ôn tập Lớp học
18 Kiểm tra giữa kỳ 1 Lớp học

10 19 Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và
Tiền Lê (968 - 1009)

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ kháng chiến chống Tống năm 981

Lớp học
11 20
12 21 Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát

triển đất nước (1009-1225)
- Máy tính, ti vi
- Video về kinh thành Thăng Long

Lớp học
13 22
14 23
15 24 Bài 12: Cuộc kháng chiến chống

quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
- Máy tính, ti vi
- Lược đồ kháng chiến chống Tống năm 1075, 1077.

Lớp học
16 25
17 26 Ôn tập cuối kỳ 1 Lớp học
18 27 Kiểm tra cuối kỳ 1 Lớp học
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HỌC KỲ 2
19 28 Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 -

1400)
- Máy tính, ti vi
- Video về văn hoá thời Trần.

Lớp học
20 29
21 30
22 31

Bài 14: Ba lần kháng chiến chống
quân xâm lược Mông - Nguyên (tiết
1,2,3)

- Máy tính, ti vi
- Lược đồ kháng chiến chống quân Mông Cổ 1258, chống quân
Nguyên 1285, chống quân Nguyên 1287-1288.

Lớp học
23 32

24 33
25 34 Ôn tập giữa kỳ 2 Lớp học
26 35 Kiểm tra giữa kỳ 2

27 36
Bài 14: Ba lần kháng chiến chống
quân xâm lược Mông – Nguyên (tt)
(tiết 4)

- Máy tính, ti vi
Hình ảnh các nhân vật lịch sử nhà Trần

Lớp học

37 Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ
(1400 - 1407)

- Máy tính, ti vi
- Video deo về thành nhà Hồ

Lớp học

28 38
39 Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418

- 1427)
- Máy tính, ti vi
- Lược đồ trận Tốt Động - Chúc Động; Chi Lăng - Xương Giang

Lớp học

29 40
41

30 42
43 Bài 17: Đại Việt thời Lê Sơ (1428 -

1527)
- Máy tính, ti vi
- Lược đồ Đại Việt thời Lê Thánh Tông với 13 đội thừa tuyên
- Video về văn hoá thời Lê Sơ

Lớp học

31 44
45

32 46
47 Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và

vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X
đến đầu thế kỉ XVI

- Máy tính, ti vi
- Video về vương quốc Chăm pa
- Lược đồ vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế
kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Lớp học

33

48

49 Chủ đề: Các cuộc phát kiến địa lý - Máy tính, ti vi
- Lược đồ 1 số cuộc phát kiến lớn

Lớp học

34 50
51
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Phân môn Địa lý

Tuần Tiết Bài học Thiết bị dạy học Địa điểm
dạy học

Học kì 1 (9 tuần đầu 1 tiết; 9 tuần sau 2 tiết)
1 1 Bài 1. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên

châu Âu
- Bản đồ tự nhiên châu Âu.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ỏ châu Âu.
- Hình ảnh, video về thiên nhiên châu Âu.

Lớp học
2 2
3 3
4 4 Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu

Âu
- Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở châu Âu, năm 2020.
- Các bảng số liệu về dân cư châu Âu.
- Hình ảnh, video về dân cư, đô thị,... ở châu Âu.

Lớp học

5 5

6 6 Bài 3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ
thiên nhiên ở châu Âu

- Hình ảnh, video về một số hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên
thiên nhiên; bảo vệ môi trường ở châu Âu.

Lớp học
7 7
8 8 Ôn tập giữa kì I Lớp học
9 9 Kiểm tra giữa kì 1 Lớp học

10 10

Bài 4. Liên minh châu Âu - Bản đồ các nước thành viên của Liên minh châu Âu, năm 2020.
- Bảng số liệu về GDP và GDP/người của các trung tâm kinh tế lớn trên
thế giới năm 2020.

Lớp học

11 Bài 5. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên
châu Á

- Bản đồ tự nhiên châu Á.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á.
- Một số hình ảnh, video về cảnh quan tự nhiên châu Á (đỉnh Ê-vơ-rét,
các sông lớn, sinh vật,...).

Lớp học

11 12
13

12 14
15 Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu

Á
- Bản đồ mật độ dân số và một số đô thị lớn ở châu Á, năm 2020.
- Các bảng số liệu, video, hình ảnh về dân cư của các đô thị lớn ở châu
Á.

Lớp học

13
16

17 Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các
khu vực của châu Á

- Bản đồ chính trị châu Á.
- Bản đồ tự nhiên của từng khu vực châu Á.
- Các hình ảnh, clip về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu

Lớp học

14 18
19

35 52 Ôn tập Lớp học
53 Kiểm tra cuối kì 2 Lớp học
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Á.15 20
21 Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu về các

nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi
của châu Á

- Bản đố (tự nhiên, kinh tế, hành chính) của bốn quôc gia: Trung Quốc,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po.
- Các hình ảnh, video về kinh tế - xã hội của các quốc gia trên.

Lớp học

16
22

23 CHỦ ĐỀ. Đô thị: Lịch sử và hiện tại - Tranh, ảnh, tư liệu, video về một số nội dung trong bài học.
- Phiếu học tập.

Lớp học

17 24
25

18 26 Ôn tập cuối kì 1 Lớp học
27 Kiểm tra cuối kì 1 Lớp học

Học kỳ 2 (8 tuần đầu 2 tiết; 9 tuần sau 1 tiết)
19 28 Bài 9. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên

châu Phi
- Bản đồ tự nhiên châu Phi.
- Bản đồ các đới khí hậu ở châu Phi
- Bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
- Một số hình ảnh về cảnh quan các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
- Các video về đặc điểm các môi trường tự nhiên châu Phi.

Lớp học
29

20 30

31 Bài 10. Dân cư, xã hội châu Phi - Một số hình ảnh, video về một số vấn đề xã hội tại châu Phi hiện nay
(gia tăng dân số, nạn đói, xung đột quân sự).

Lớp học

21 32 Bài 11. Khai thác, sử dụng và bảo vệ
thiên nhiên châu Phi

- Một số hình ảnh về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường
tự nhiên ở châu Phi.
- Các video về khai thác va sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự
nhiên châu Phi.

Lớp học
33

22 34 Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu Cộng
hoà Nam Phi

- Nội dung các báo cáo trình bày.
- Một số hình ảnh về tự nhiên, kinh tế - xã hội và hình ảnh về một số sự
kiện lịch sử của Cộng hoà Nam Phi.

Lớp học

35 Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi châu
Mỹ. Phát kiến ra châu Mỹ

- Bản đồ thế giới.
- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Lược đồ hành trình đến châu Mỹ của Cô-lôm-bô

Lớp học

23 36 Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ - Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Bắc Mỹ.
- Một số hình ảnh, video về cảnh quan đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

Lớp học
37

24 38 Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội.
Phương thức khai thác tự nhiên bền
vững ở Bắc Mỹ

- Lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ.
- Bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ, năm 2020.
- Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội, các hoạt động khai thác tự

Lớp học
39

25 40
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nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
41 Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và

Nam Mỹ( 2t) dạy tiết 1
- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ.
- Một số hình ảnh về thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ.

Lớp học

26 42 Ôn tập giữa kì 2 Lớp học
43 Kiểm tra giữa kì 2 Lớp học

27 44 Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và
Nam Mỹ( 2t) dạy tiết 2

- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ.
- Một số hình ảnh về thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ.

28 45 Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội
Trung và Nam Mỹ. Khai thác, sử
dụng và bảo vệ thiên nhiên rừng A-
ma-dôn

- Lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ.
- Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ, năm
2020.
- Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội ở Trung và Nam Mỹ; cảnh
quan rừng A-ma-dôn, các hoạt động khai thác, bảo vệ rừng A-ma-dôn.

Lớp học
29 46

30 47 Bài 18. Châu Đại Dương - Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương.
- Lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa trên lục địa Ô xtrầy-li-a.
- Lược đồ một số đô thị ớ Ô-xtrây-li-a, năm 2020.
- Hình ảnh về tự nhiên, dân cư, xã hội Ô-xtrây-li a.

Lớp học
31 48
32 49

33 50 Bài 19. Châu Nam Cực - Bản đồ châu Nam Cực.
- Hình ảnh, video về tự nhiên Nam Cực, các hoạt động nghiên cứu tại
châu Nam Cực.

Lớp học

34 51 Ôn tập cuối kỳ 2 Lớp học
35 52 Kiểm tra cuối kì 2 Lớp học
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III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, LỚP 8

Năm học 2023 - 2024

Phân môn Lịch sử 8
Tuần Tiết Bài học Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học

Học kì 1 (9 tuần đầu 2 tiết; 9 tuần sau 1 tiết)

1

1,2 Bài 1. Cách mạng tư sản
Anh và Chiến tranh giành
độc lập của 13 thuộc địa
Anh ở Bắc Mỹ (2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Lược đồ lược đồ về một số cuộc CMTS tiêu biểu: Hình Ô.
Crôm-oen và G. Oa-sinh-tơn. Lược đồ nơi diễn ra các cuộc
cách mạng tư sản từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII. Sơ đồ diễn
biến chính của cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc
lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Hình ảnh và trích đoạn
Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Mĩ.

Lớp học

2

3,4 Bài 2. Cách mạng tư sản
Pháp cuối thế kỉ XVIII
(2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Lược đồ diễn biến cơ bản cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ
XVIII; tranh ảnh, trục thời gian liên quan đến cuộc cách mạng
tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Lớp học

3

5,6 Bài 3. Cách mạng công
nghiệp (nửa sau thế kỉ
XVIII – giữa thế kỉ XIX)
(2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Tranh ảnh, video về cách mạng công nghiệp.

Lớp học

4
7,8 Bài 4. Đông Nam Á từ

nửa sau thế kỉ XVI đến
giữa thế kỉ XIX (2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Tranh ảnh, lược đồ về ĐNA từ nửa sau TK XVI đến giữa TK
XIX.

Lớp học

5
9,10 Bài 5. Cuộc xung đột

Nam – Bắc triều và Trịnh
– Nguyễn (2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về di tích thành nhà Mạc, về sự kiện Mạc Đăng
Dung lên ngôi, về hậu quả của cuộc xung đột Nam – Bắc

Lớp học
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triều, Trịnh – Nguyễn.
- Lược đồ Nam – Bắc triều và Đàng Trong – Đàng Ngoài.
- Tranh vẽ phủ chúa Trịnh thế kỉ XVII và các tư liệu tiêu biểu
gắn với nội dung bài học.

6

11,12 Bài 6. Công cuộc khai
phá vùng đất phía Nam
và thực thi chủ quyền đối
với quần đảo Trường Sa,
quần đảo Hoàng Sa từ thế
kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
(2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kĩ XVIII
- Tranh ảnh/Video về công cuộc khai phá vùng đất phía Nam
trong các thế kỉ XVI – XVIII và quá trình thực thi chủ quyền
đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của chúa
Nguyễn.

Lớp học

7

13,14 Bài 7. Khởi nghĩa nông
dân ở Đàng Ngoài thế kỉ
XVIII (2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về một số cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào
nông dân Đàng Ngoài thế kì XVIII.
- Lược đồ một số cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào nông
dân Đàng Ngoài thế kì XVIII.

Lớp học

8

15,16 Bài 8. Phong trào Tây
Sơn (3 tiết). Dạy 2 tiết
đầu: mục 1,2

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về phong trào nông dân Tây Sơn.
- Lược đồ căn cứ Tây Sơn; trận Rạch Gầm – Xoài Mút; Ngọc
Hồi – Đống Đa.

Lớp học

9 17 Ôn tập giữa kỳ 1
18 Kiểm tra giữa kỳ 1

10

19 Bài 8. Phong trào Tây
Sơn (tt). Dạy 1 tiết sau:
mục 3

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về phong trào nông dân Tây Sơn.
- Lược đồ căn cứ Tây Sơn; trận Rạch Gầm – Xoài Mút; Ngọc
Hồi – Đống Đa.

Lớp học

11 20 Bài 9. Tình hình kinh tế,
văn hoá, tôn giáo trong
các thế kỉ XVI – XVIII
(2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo ở Đại Việt
trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Lớp học

12
21
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13 22 Bài 10. Sự hình thành của
chủ nghĩa đế quốc ở các
nước Âu – Mỹ (cuối thế
kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
(2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Lược đồ các nước đế quốc từ cuối thế kỉ XIX đầu XX
- Hình ảnh và trích đoạn Bản án chế độ thực đân Pháp của
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Lớp học

14

23

15 24 Bài 11. Phong trào công
nhân từ cuối thế kỉ XVIII
đến đầu thế kỉ XX và sự
ra đời của chủ nghĩa xã
hội khoa học (2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về các phong trào đấu tranh của công nhân thế
giới, về các lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới như C. Mác,
Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê- nin.

Lớp học

16

25

17 26 Ôn tập cuối kỳ 1
18 27 Kiểm tra cuối kỳ 1

Học kỳ 2 (8 tuần đầu 1 tiết; 9 tuần sau 2 tiết)
19 28 Bài 12. Chiến tranh thế

giới thứ nhất (1914 –
1918) và Cách mạng
tháng Mười Nga năm
1917 (2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về nước Nga và cách mạng tháng Mười Nga,
Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918.
- Lược đồ Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918.
- Bảng niên biểu về sự kiện chính của cuộc Chiến tranh thế
giới thứ nhất 1914-1918.
- Tranh ảnh, lược đồ nước Nga trước chiến tranh thế giới thứ
nhất.

Lớp học

20

29

21 30 Bài 13. Sự phát triển của
khoa học, kĩ thuật, văn
học, nghệ thuật trong các
thế kỉ XVIII – XIX (2
tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về nội dung bài học (I. Niu-tơn, Lô-mô-nô-xốp,
cung điện Véc-xai, Bết-tô-ven……).

Lớp học

22

31

23 32 Bài 14. Trung Quốc và
Nhật Bản từ nửa sau thế
kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
(2 tiết).

- Ti vi, máy vi tính
- Lược đồ, tranh ảnh, video, trục thời gian, tư liệu lịch sử liên
quan đến TQ và NB từ nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Lớp học

24
33
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25 34 Ôn tập giữa kỳ 2
26 35 Kiểm tra giữa kỳ 2

27

36,37 Bài 15. Ấn Độ và Đông
Nam Á từ nửa sau thế kỉ
XIX đến đầu thế kỉ XX
(2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Tranh ảnh, video, lược đồ liên quan đến tình hình chính trị,
kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX và phong trào giải
phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu
thế kỉ XX.

Lớp học

28 38,39 Bài 16. Việt Nam dưới
thời Nguyễn (nửa đầu thế
kỉ XIX)
(3 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về tình hình chính trị; sự phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội thời Nguyễn; quá trình thực thi chủ quyền đối với
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của các vua Nguyễn.
- Lược đồ Việt Nam thời Nguyễn và hiện nay.

Lớp học

29

40

41 Bài 17. Cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm
lược từ năm 1858 đến
năm 1884 (3 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video về quá trình Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam
và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân
dân Việt Nam (1858-1884).
- Lược đồ, sơ đồ thể hiện diễn biến quá trình thực dân Pháp
xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống Pháp xâm
lược của Nhân dân ta.

Lớp học

30

42,43

31

44,45 Bài 18. Phong trào chống
Pháp trong những năm
1885 – 1896 (2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Tranh ảnh, video, lược đồ liên quan đến một số cuộc khởi
nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi
nghĩa Yên Thế.

Lớp học

32

46,47 Bài 19. Phong trào yêu
nước chống Pháp ở Việt
Nam từ đầu thế kỉ XX
đến năm 1917 (2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Ảnh/Video, về tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ
nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam; nét chính về
hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh,
Nguyễn Tất Thành.

Lớp học

33 48,49 Chủ đề chung 1. Văn
minh châu thổ sông Hồng

- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ;
mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính.

Lớp học
34 50,51
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Phân môn Địa lí 8

Học kì 1 (9 tuần đầu 1 tiết; 9 tuần sau 2 tiết)
Tuần Tiết Bài học Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học
1 1 Bài 1. Vị trí địa lí và

phạm vi lãnh thổ Việt
Nam (2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Bản đồ vị trí địa lí Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á
- Hình ảnh, video về rừng nhiệt đới.
- Bản đồ vị trí địa lí Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á
- Hình ảnh, video về rừng nhiệt đới.

Lớp học

2 2

3 3 Bài 2. Địa hình Việt Nam
(5 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Bản đồ địa hình Việt Nam.
- Lược đồ địa hình vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc
- Lược đồ địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi
Trường Sơn Nam
- Lược đồ địa hình đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông
Cửu Long
- Hình ảnh, video vế rừng ngập mặn, rừng thông, hang động…

Lớp học
4 4
5 5
6 6

7 7

8 8 Ôn tập giữa kì 1
9 9 Kiểm tra giữa kì 1
10 10,11 Bài 3. Khoáng sản Việt

Nam (3 tiết)
- Ti vi, máy vi tính
- Hình ảnh, video về một số hoạt động khai thác, sử dụng tài
nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường ở châu Âu.

Lớp học

11 12

13 Bài 4. Khí hậu Việt Nam
(3 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Bản đổ khí hậu Việt Nam

Lớp học
12 14,15

và sông Cửu Long
(4 tiết)

- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo
châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng
và sông Cửu Long.

35 52 Ôn tập cuối kỳ 2
53 Kiểm tra cuối kì 2
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- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa tại trạm khí hậu Lào Cai và
Sa Pa.

13 16,17
Bài 5. Thực hành: Vẽ và
phân tích biểu đồ khí hậu
(2 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa tại trạm khí hậu Lào Cai và Sa
Pa.

Lớp học

14 18,19 Bài 6. Thuỷ văn Việt
Nam (5 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Bản đồ lưu vực các hệ thống sông ở Việt Nam.
- Lược đồ lưu vực Hệ thống sông Hồng, sông Mê Công trên
lãnh thổ Việt Nam
- Lược đồ lưu vực sông Thu Bồn
- Các hình ảnh hồ, đầm, đoạn sông.

Lớp học
15 20,21

16 22

23 Bài 7. Vai trò của tài
nguyên khí hậu và tài
nguyên nước đối với sự
phát triển kinh tế – xã hội
của nước ta (3 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Các hình ảnh, video về bề nuôi cá, sầu riêng, biển, thị xã

Lớp học

17 24,25

18 26 Ôn tập cuối kỳ 1
27 Kiểm tra cuối kỳ 1

Học kỳ 2 (8 tuần đầu 2 tiết; 9 tuần sau 1 tiết)
19 28,29 Bài 8. Tác động của biến

đổi khí hậu đối với khí
hậu và thuỷ văn Việt
Nam
(3 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Các hình ảnh, video về nhà máy điện mặt trời, điện gió, kênh
nước ngọt nhân tạo

Lớp học

20 30

31 Bài 9. Thổ nhưỡng Việt
Nam
(4 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam.

Lớp học
21 32,33

22 34
35 Bài 10. Sinh vật Việt

Nam
- Ti vi, máy vi tính
- Bản đồ phân bố sinh vật Việt Nam

Lớp học
23 36,37
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(3 tiết) - Hình ảnh về sâm Ngọc Linh, vọoc chà vá, rừng mưa nhiệt
đới, Hệ sinh thái rạn san hô, đốt rừng làm nương rẫy…

24 38,39 Bài 11. Phạm vi Biển
Đông. Các vùng biển của
Việt Nam ở Biển Đông.
Đặc điểm tự nhiên của
vùng biển đảo Việt Nam
(4 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Bản đồ phạm vi biển Đông
- Sơ đồ mặt cắt các vùng biển Việt Nam
- Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa
Việt Nam
- Đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế…
- Lược đồ dòng biển theo mùa trên Biển Đông.

Lớp học

25 40,41

26 42 Ôn tập giữa kỳ 2
43 Kiểm tra giữa kì 2

27 44 Bài 12. Môi trường và tài
nguyên biển đảo Việt
Nam (3 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Một số hình ảnh về giàn khoan ở mỏ Bạch Hổ, một số bãi
biển…

Lớp học
28 45
29 46
30 47 Chủ đề 2: Bảo vệ chủ

quyền, các quyền và lợi
ích hợp pháp của Việt
Nam ở Biển Đông (4 tiết)

- Ti vi, máy vi tính
- Tranh ảnh, video, lược đồ liên quan đến vị trí, phạm vi của
vùng biển và hải đảo VN (theo luật Biển VN); về môi trường,
tài nguyên thiên nhiên; những thuận lợi và khó khăn đối với
phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích
hợp pháp của việt nam ở Biển Đông; quá trình xác lập chủ
quyền biển đảo của VN trong lịch sử.

Lớp học
31 48
32 49

33 50

34 51 Ôn tập cuối kỳ 2
35 52 Kiểm tra cuối kì 2
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II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học 2023 - 2024

Khối lớp: Toàn trường; Số học sinh: 249

STT Chủ đề Yêu cầu cần đạt Số
tiết

Thời
điểm

Địa
điểm

Chủ
trì

Phối
hợp

Điều kiện
thực hiện

1 Ngoại
khóa
22/12

- Hiểu được ý nghĩa của truyền thống QĐND
Việt Nam.
- Biết ơn các anh hùng liệt sĩ.
- Phấn đấu học tập để xây dựng và bảo vệ tổ
quốc.

4 Tháng 12 Sân
trường

TTCM Liên đội Trường hỗ
trợ kinh
phí

2

3

Chúng
em kể
chuyện
Bác Hồ

BDHSG
8

- Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho
học sinh;
- Tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, tích
cực rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh..

Nắm được kiến thức LS&DL 8

4

3tiết/
tuần

Tháng 4

Hàng
tháng

Sân
trường

Phòng
học

TTCM

GVBM

Liên đội Trường hỗ
trợ kinh
phí
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TỔ TRƯỞNG CM

NGUYỄN THỊ THẮM

Đại Tân , ngày 04 tháng 09 năm 2023
GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Thắm - Lâm Thị Hương Nhiên


